
Lần /1000 Km

1 51B20107 Xe tuyến cố định Sóc Trăng
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC
50 6,01788 8.308,57

2 51B15018 Xe tuyến cố định Sóc Trăng
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC
40 5,11712 7.816,89

3 50H40776 Xe tuyến cố định Sóc Trăng Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 122 8,32274 14.658,63

4 51B27535 Xe tuyến cố định Sóc Trăng Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 95 5,02791 18.894,51

5 51B26315 Xe tuyến cố định Sóc Trăng Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 92 6,62254 13.891,95

6 51B31000 Xe tuyến cố định Sóc Trăng Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 86 5,29992 16.226,66

7 51B25833 Xe tuyến cố định Sóc Trăng Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 80 5,95033 13.444,63

8 51B25425 Xe tuyến cố định Sóc Trăng Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 74 5,20123 14.227,41

9 51B31006 Xe tuyến cố định Sóc Trăng Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 36 5,19647 6.927,78

10 51B25834 Xe tuyến cố định Sóc Trăng Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 32 5,79726 5.519,85

11 83F00079 Xe hợp đồng Sóc Trăng CÔNG TY TNHH SƠN PHỤNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 7 6,93241 1.009,75

12 83H01296 Xe tải Sóc Trăng Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 111 5,15894 21.516,06

Tổng km 

hành trình

(Thời gian từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024)

Phụ lục: TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM TỐC ĐỘ TỪ 5 LẦN /1000 KM

(Kèm theo Công văn số            /SGTVT-QLVT ngày         /7/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng)

Vi phạm tốc độ

Đơn vị vận tải Đơn vị truyền dữ liệuSTT
Biển kiểm 

soát
Loại hình Sở GTVT

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THUẬN 

TIẾN

CN-ST CÔNG TY CP XE KHÁCH 

PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES

CN-CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN 

HÀNH KHÁCH MỸ DUYÊN



13 83F00008 Xe hợp đồng Sóc Trăng Công ty Cổ phần VCOMSAT 87 6,62663 13.128,84

14 83H00226 Xe tải Sóc Trăng Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 35 5,82568 6.007,88

15 83C03838 Xe tải Sóc Trăng
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC
30 8,00315 3.748,52

16 83G00166 Xe hợp đồng Sóc Trăng Công ty Cổ phần VCOMSAT 10 5,79718 1.724,98

17 83H00728 Xe tải Sóc Trăng Công ty Cổ phần VCOMSAT 9 5,01029 1.796,30

1.036 6,04576 171.359,64Tổng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THUẬN 

TIẾN
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